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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình vận hành công trình Khu neo đậu Cửa Phú, thuộc
 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính Quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về việc Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;
Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-TCTS-KTTS ngày 28/10/2016 của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú, neo đậu và giải pháp bảo vệ ao, đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão, áp thấp nhiệt đới;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số          1478/TTr-SNN ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành công trình Khu neo đậu Cửa Phú, thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ (có Quy trình kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Nhật Lệ; Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 2; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy sản;
- Lưu VT, CVNN.          
	 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 



Lê Minh Ngân 


QUY TRÌNH VẬN HÀNH 
CÔNG TRÌNH KHU NEO ĐẬU CỬA PHÚ, THUỘC KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ NHẬT LỆ, TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ - UBND ngày      tháng      năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Chương I

THÔNG TIN, QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

Quy trình vận hành áp dụng trong phạm vi Khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá Cửa Phú, thuộc Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Khu neo đậu).

Quy trình này áp dụng đối với Ban Quản lý công trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác và sử dụng Khu neo đậu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Phú: Là khu vực được giới hạn bởi vùng đất và vùng nước thuộc khu neo đậu theo quy hoạch do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 30/08/2013, bao gồm: Bến cập tàu, vùng nước đậu tàu, luồng vào, hệ thống trụ neo tàu, phao tiêu dẫn luồng, biển báo, đê kè, nhà điều hành, cổng - nhà thường trực, tường rào, hạ tầng kỹ thuật và khu đất để xây dựng các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá... 
2. Kết cấu hạ tầng của Khu neo đậu: Là tổng thể các công trình, hạng mục công trình thuộc khu neo đậu gồm: Hệ thống luồng lạch, vùng nước neo đậu tránh trú bão, vùng nước, bến cập tàu, đường, bãi nội bộ, trụ sở làm việc, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đê bao, các trụ neo, hệ thống phao tiêu báo hiệu, hệ thống thông tin liên lạc và các tài sản khác.  

3. Ban Quản lý Khu neo đậu (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là Ban Quản lý cảng cá Nhật Lệ.

Điều 3. Quy mô Khu neo đậu


1. Quy mô neo đậu

- Loại tàu có công suất từ 150 CV ( 300 CV: 

50 chiếc.
- Loại tàu có công suất từ 90 CV ( <150 CV: 
  
220 chiếc.
Tổng cộng:






270 chiếc.
2. Các hạng mục công trình
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	Khu neo đậu tránh trú bão
	
	

	1
	Bến neo đậu tàu (02 bến)
	m
	300

	2
	Trụ neo
	trụ
	72

	3
	Đê khu neo đậu
	m
	865

	5
	Kè bảo vệ bờ
	m
	701

	6
	Khu nước neo đậu tàu
	ha
	~11,3

	-
	Khu A:  Neo đậu tàu 150 - 300 CV
	tàu
	50

	-
	Khu B:  Neo đậu tàu 90 - 150 CV
	tàu
	85

	-
	Khu C:  Neo đậu tàu 90 - 150 CV
	tàu
	135

	7
	Hệ thống báo hiệu (3 báo hiệu trên cạn, 2 phao báo hiệu dưới nước)
	cột 
	05

	II
	Công trình kiến trúc
	
	

	8
	Nhà điều hành
	m2
	21,9 m x 8,1 m

	9
	Nhà thường trực
	m2
	6,2 m x 3,5 m

	10
	Nhà vệ sinh công cộng
	m2
	9,4 m x 3,6 m

	11
	Tường rào
	m
	600

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	12
	Hệ thống cấp điện
	hệ thống
	1

	13
	Hệ thống cấp nước
	hệ thống
	1

	14
	Hệ thống thoát nước
	hệ thống
	1

	15
	Đường khu neo đậu
	m
	852

	16
	Khu dự trữ phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá
	ha
	5,7

	17
	Bãi tiếp nhận thủy sản
	m2
	2.317


3. Các tham số thiết kế công trình

a. Hệ tọa độ, hệ cao độ sử dụng:

- Hệ tọa độ VN 2000, lưới chiếu UTM, kinh tuyến trục 106000’, múi chiếu 30.

- Hệ cao độ Quốc gia (Hòn Dấu - Hải Phòng).

b. Cấp, loại công trình:

Công trình Khu neo đậu là công trình giao thông cấp III.

c. Mực nước thiết kế, tính toán:

· Mực nước cao thiết kế (MNCTK): 
+1,45 m(( P1% mực nước giờ);

· Mực nước thấp thiết kế (MNTTK):
- 0,55 m (( P98% mực nước giờ);

· Mực nước trung bình (MNTB):
+0,30 m (( P50% mực nước giờ).

d. Tải trọng và tác động:

· Tải trọng quy đổi trên mặt đê, mặt kè q = 0,3 tấn/m2.

· Tải trọng quy đổi trên mặt bến cập tàu, mặt đường q = 1,5 tấn/m2.

e. Cao trình đỉnh đê, kè:

· Cao trình đỉnh đê là: +2,50 m.
· Cao trình đỉnh kè là: +3,0 m.

f. Quy mô neo đậu và kích thước tàu thuyền neo đậu:

Phục vụ cho 270 tàu cá các loại có công suất từ 90CV ÷ 300CV neo đậu an toàn:

- Loại tàu có công suất từ 150 CV ( < 300 CV: 
50 chiếc.
- Loại tàu có công suất từ 90 CV ( 150 CV: 

220 chiếc.
g. Kích thước tàu thuyền neo đậu:

	STT
	Loại tàu cá
	Chiều dài LT

(m)
	Chiều rộng BT (m)
	Mớn nước TT (m)

	1
	Công suất 90 ( 150CV
	20,0 - 23,0
	4,6 - 5,0
	1,2 - 1,7

	2
	Công suất 150 ( 300CV
	23,0 - 25,0
	5,0 - 6,0
	1,7 - 2,2


4. Các loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá được thực hiện tại Khu neo đậu

- Bốc dỡ hàng hóa

- Chợ đầu mối thu mua, sơ chế thủy sản, bảo quản thủy sản 

- Cung ứng xăng dầu, nước, nước đá

- Cung ứng vật tư trang thiết bị phục vụ tàu cá và khai thác thủy sản; các vật dụng phục vụ sinh hoạt của ngư dân

- Sửa chữa tàu thuyền 

- Bãi phơi thủy sản

- Nhà nghỉ thuyền viên
5. Thiết bị phục vụ quản lý vận hành

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thiết bị thông tin liên lạc 
	 
	 

	-
	Trạm sóng ngắn HF có khả năng liên kết với các thiết bị thông tin liên lạc tại các Trung tâm cứu hộ phòng chống lụt bão và các tàu cá hoạt động vùng biển xa (Máy ICOM sóng ngắn HF M710)
	bộ 
	1

	-
	Trạm sóng tầm xa VHF liên kết với các thiết bị thông tin liên lạc tại các Trung tâm cứu hộ phòng chống lụt bão và các tàu cá hoạt động vùng ven biển tỉnh Quảng Bình và lân cận. (Máy ICOM sóng VHF - IC M324)
	bộ 
	1

	-
	Máy bộ đàm cầm tay liên kết với trạm VHF (ICOM IC M73)
	chiếc
	3

	2
	Bình cứu hỏa ABC xách tay loại MFZ8
	bình
	20

	3
	Bình cứu hỏa khí CO2 xách tay, MT5
	bình
	20

	4
	Phao cứu sinh tròn
	chiếc
	20

	5
	Ca nô, sức chở 6 người (công suất máy 30hp)
	chiếc
	1


Điều 4. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác Khu neo đậu


Khu neo đậu là công trình do Nhà nước đầu tư xây dựng và quản lý. Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng Khu neo đậu phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về:  (1) Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; (2) vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; (3) vệ sinh an toàn thực phẩm; (4) các quy định về quản lý cảng bến, luồng tàu, an toàn hàng hải, quản lý đất đai, mặt nước, quy hoạch, xây dựng; (5) các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II 
 SỬ DỤNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ MỘT SỐ SỰ CỐ TRONG KHU NEO ĐẬU

Điều 5. Tàu ra vào khu neo đậu

Luồng trên sông Nhật Lệ ra biển tận dụng luồng tự nhiên. Ban Quản lý công trình chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa Quảng Bình khảo sát, lắp đặt báo hiệu, chỉ dẫn luồng tuyến cho tàu cá ra vào khu vực cửa sông Nhật Lệ được an toàn. Căn cứ vào độ sâu luồng thực tế hướng đẫn tàu bè chủ động giảm mớn, hạ gọng kéo lưới, lựa chọn mực nước triều để đi qua khu vực ngưỡng cạn và cầu Nhật Lệ an toàn. 
Luồng tàu qua cửa âu kết nối ra sông Nhật Lệ được nạo vét tới cao độ -3,1 m. Khu neo đậu được thiết kế 1 cửa rộng ~60 m. Thành lập trạm điều tiết trực tại cửa ra vào khu neo đậu trong những ngày cao điểm có nhiều tàu ra vào. Cán bộ hướng dẫn trên tàu trực điều tiết dùng cờ hiệu (kết hợp loa pin) chỉ dẫn cho tàu ra vào vị trí neo đậu. Ưu tiên bố trí neo đậu dọc theo tuyến đê, kè liền bờ trước, tiếp đến các trụ neo trên đê cụt theo vị trí và cỡ tàu phù hợp, lấp đầy các vị trí neo đậu theo thứ tự từ phía trong ra.

Cách điều động, hướng dẫn tàu ra vào Khu neo đậu trong trường hợp có bão, áp thấp nhiệt đới, mật độ tàu đông như sau:

- Với tàu cá có công suất từ 150 - 300 CV bố trí neo đậu tại khu bến đậu tàu có cao trình đáy -3,10 m (Khu A theo sơ đồ). Hướng dẫn tàu đi thẳng từ cửa âu theo luồng chính vào khu bến. Sắp xếp neo đậu tàu theo thứ tự từ trong (tiếp giáp bến) ra ngoài, ưu tiên loại tàu có công suất lớn đến 300 CV. Trường hợp số lượng tàu có công suất từ 150 - 300 CV vượt quá số lượng neo đậu tại khu A thì có thể neo đậu ở khu B, mỗi trụ neo ở khu B chỉ neo đậu được 02 tàu có công suất từ 150 - 300 CV.
- Với loại tàu cá có công suất từ 90 - 150 CV bố trí neo đậu tại các trụ neo Khu B có cao trình đáy -3,1m gồm các trụ neo trên đê, kè các đoạn K1-K5-K9-K10; K11-K12-K13-K16-K17; K18-K19. Tàu đi theo luồng chính vào khu bến và rẽ vào Khu B để vào các vị trí neo đậu. Sắp xếp neo đậu tàu theo thứ tự từ trong bờ ra ngoài.   

- Đối với tàu cá có công suất từ 90 - 150CV bố trí neo đậu tại Khu C có cao trình đáy -2,6m, bao gồm các trụ neo dọc theo tuyến đê, kè K20-K21-K27-K31 và 2 bên đê cụt K24-K25. Hướng dẫn tàu qua cửa âu vào vị trí neo đậu phù hợp. Sắp xếp neo đậu tàu theo thứ tự từ trong ra ngoài. Trường hợp tàu có công suất nhỏ hơn 90CV cũng được sắp sếp neo đậu vào khu vực này.

- Trường hợp neo đậu tránh bão, khi khu neo đậu cho tàu bé hết chỗ trước thì các khu neo đậu cho tàu lớn hơn (nếu còn chỗ) sẽ được sử dụng để tiếp nhận các tàu còn lại đã về tới âu. Tàu được ưu tiên sắp xếp đưa vào neo trú bão trong âu theo thứ tự thời gian tàu về tới âu.   

Tàu thuyền đi lại, ra vào tuân thủ theo luật giao thông đường thủy nội địa và hướng dẫn của Ban quản lý khu neo đậu.

Điều 6. Phương pháp neo đậu tàu khi tránh trú bão

Khi tàu thuyền vào Khu neo đậu tránh trú bão, thuyền trưởng phải chấp hành hướng dẫn neo đậu của người có trách nhiệm thuộc Ban Quản lý khu neo đậu hoặc Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Khu neo đậu.  

- Cách neo đậu tàu thuyền:
+ Neo tàu theo phương vuông góc với bờ, hướng phía lái (đuôi tàu) vào bờ, thả 2 neo mũi tàu, di chuyển tàu cho neo bám đáy, buộc các dây neo phía lái vào trụ neo.
+ Mỗi trụ neo có thể neo tối đa 3 tàu, giữa các tàu trong nhóm phải có đệm chống va và dây liên kết (có thể sử dụng lốp xe hơi cũ treo ở thành, mạn và ở mũi tàu để hạn chế sự va đập vào nhau và vào công trình). Ngoài ra có thể liên kết mỗi nhóm tàu thành khối bằng cách sử dụng thân cây gỗ, dầm kim loại… có đủ độ bền và chiều dài chằng buộc cố định phía mũi và phía lái các tàu với nhau.
+ Khoảng cách giữa các nhóm tàu phải đủ rộng để tránh va quyệt và thoát tàu khi cần thiết, thông thường khoảng 2 lần bề rộng tàu. Trong trường hợp cấp bách, số lượng neo đậu lớn, dây neo buộc đảm bảo, khoảng cách tối thiểu có thể xem xét là 1 lần bề rộng tàu lớn nhất trong nhóm.
+ Trước khi neo đậu, cần kiểm tra và chằng buộc chắc chắn các cửa, nắp hầm hàng. Kiểm tra lại hệ thống dây neo, đảm bảo dây neo đúng kích cỡ và chiều dài theo quy định.
+ Khi sắp xếp các tàu được liên kết với nhau để neo đậu cần lưu ý lựa chọn các tàu có kích thước tương đương nhau vào 1 nhóm, không neo tàu có kích thước nhỏ xen kẽ giữa 2 tàu lớn. Mỗi tàu nên trang bị ít nhất hai neo. Sử dụng neo Hall đối với tàu vỏ thép, hoặc tàu có kích thước lớn, có tời thu neo; sử dụng neo Hải quân đối với tàu vỏ gỗ có chiều dài dưới 20m. Số lượng neo, đường kính dây neo phụ thuộc chiều dài tàu theo quy định.

Điều 7. Phương pháp neo đậu tàu trong điều kiện thời tiết bình thường

Điều kiện thời tiết bình thường được nhận biết với các yếu tố thời tiết không có mưa to, gió nhẹ (gió ≤ cấp 4, tương ứng với tốc độ gió từ 20 - 28 km/h) 

Phương pháp neo đậu tàu trong điều kiện thời tiết bình thường tương tự như neo đậu tránh trú bão nêu trên. Tuy nhiên, không yêu cầu các tàu phải liên kết thành nhóm, mảng khi neo, có thể cho phép các tàu neo quay mũi vào bờ (trụ neo), khoảng cách tối thiểu giữa các tàu khoảng 0,3 lần bề rộng tàu.

Tại khu bến cập tàu, bên cạnh việc neo đậu các tàu lớn (150 - 300 CV), ưu tiên để bốc xếp hàng hóa phục vụ hậu cần nghề cá cho tất cả các tàu. Các tàu neo đậu tại bến trong điều kiện thời tiết bình thường cho phép neo đậu áp mạn, sử dụng neo mũi, neo lái vào các trụ neo trên bến. Số lượng tàu áp mạn mỗi nhóm tối đa không quá 4 tàu.

Điều 8. Phương pháp neo đậu tàu bốc dỡ hàng hóa

Neo đậu tàu bốc dỡ hàng hóa chỉ thực hiện tại khu bến neo đậu tàu và chỉ được thực hiện trong điều kiện thời tiết ổn định, tốc độ gió không quá cấp 4 (20 - 28 km/h). Phương pháp neo đậu bốc dỡ hàng hóa như sau:

- Tàu neo đậu áp mạn vào mép bến. 

- Neo đủ dây neo mũi và neo lái vào 2 trụ neo phía mũi và phía lái của tàu. Trong các điều kiện cần thiết hoặc với tàu trên 150 CV bổ sung thêm dây neo chéo lái, chéo mũi hoặc dây neo mạn (nếu có).     

- Khoảng cách giữa các tàu khi làm hàng dọc theo tuyến bến đảm bảo ≥ 5m.

Điều 9. Công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá

1. Những tai nạn thường gặp đối với tàu cá

Qua thực tế các tai nạn xảy ra đối với tàu cá cho thấy ngoài những yếu tố bất khả kháng do thiên nhiên thì phần lớn các tai nạn chìm tàu, chết người đều liên quan đến yếu tố sau:

- Yếu tố chủ quan của con người như trình độ nhận thức còn hạn chế của ngư dân, do chất lượng tàu cá không đảm bảo, do không trang bị đầy đủ các trang bị cứu hộ cứu nạn theo quy định và ý thức tổ chức trong lao động sản xuất trên biển không cao. 

- Tàu bị chìm đắm do các cửa, nắp hầm không kín nước dẫn đến nước tràn vào các khoang khi gặp sóng to, gió lớn. Tàu bị hư hỏng máy, hệ trục do sử dụng máy cũ làm máy chính trên tàu hoặc do người sử dụng không thực hiện nghiêm túc các quy trình sử dụng máy tàu.
- Tàu bị đâm, va do không có các trang thiết bị tín hiệu (đèn, còi), trang thiết bị hàng hải hoặc do không có người cảnh giới khi hành trình cũng như khi neo đậu. 

- Tàu bị va đập khi neo đậu do neo và dây neo không đủ độ bền, do neo đậu không có kỹ thuật. 

- Người rơi xuống nước khi làm việc và sinh hoạt do bất cẩn của thuyền viên…

Ngư dân đi biển có xu hướng ngày càng ra xa bờ, kèm theo hiểm họa luôn rình rập. Do vậy, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc chỉ huy, ứng cứu khi bão xảy ra một cách kịp thời và đồng bộ sẽ có tác dụng tích cực đến công tác cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân trên biển. 

2. Công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá

Để đảm bảo bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác, yêu cầu các tổ chức, cá nhân  thực hiện nghiêm các quy quy định bắt buộc về công tác an toàn cho người và tàu cá (Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản; Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển; hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới theo Quyết định số 982/QĐ-TCTS-KTTS ngày 28/10/2016 của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản liên quan); đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến phòng tránh bão trên biển như sau:

Khi áp tháp nhiệt đới và bão có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển nước ta,  Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phát tin liên tục trên sóng phát thanh của đài với số lần tối thiểu như sau: Áp thấp nhiệt đới được phát 04 lần/ngày trên đài, áp thấp gần bờ phát 08 lần/ngày, bão xa phát 04 lần/ ngày, bão gần phát 07 lần/ ngày, bão khẩn cấp phát 08 lần/ngày. Ngoài ra các Đài thông tin duyên hải cũng thường xuyên thông báo về các nội dung này. Khi nhận được thông tin về bão và áp thấp nhiệt đới các tàu phải chủ động lên kế hoạch để chủ động phòng tránh kịp thời. 

Khi có tin báo bão, thuyền trưởng phải xác định ngay vị trí của tàu so với vùng nguy hiểm của bão, theo dõi thường xuyên hướng di chuyển, tốc độ di chuyển của bão để quyết định hướng tàu thoát ra vùng nguy hiểm về nơi trú đậu an toàn gần nhất. Khi điều khiển tàu đi tránh trú bão, trong mọi trường hợp, không lái hoặc để tàu trôi theo hướng gió vì bão sẽ cuốn tàu vào gần tâm bão hơn.

Các tàu phải trang bị 1 máy thu phát tầm xa (hiện nay ngư dân đang sử dụng phổ biến các loại máy: ICOM 710, ICOM 77, ICOM 718, …) để đảm bảo việc phát thông tin cấp cứu khẩn cấp khi tàu gặp sự cố và thường xuyên giữ liên lạc với đài trực canh ven bờ theo tần số liên lạc của một số đài trực canh sau đây:
	STT
	Tên cơ quan chức năng
	Tần số liên lạc (KHz)/Số điện thoại

	
	
	Ban ngày

(6h - 8h)
	Ban đêm

(18h - 6h)

	1
	Đài Thông tin duyên hải
	2182; 6215; 7903; 7906; 8291; 12.290
	2182; 6215; 7903; 7906; 8291; 2.290

	STT
	Tên cơ quan chức năng
	Tần số liên lạc (KHz)/số điện thoại

	
	
	Ban ngày

(6h - 8h)
	Ban đêm

(18h - 6h)

	2
	Bộ đội biên phòng
	9030
	6820

	3
	Hải quân
	7903
	7903

	4
	Chi cục Thủy sản Quảng Bình
	7103; 8003; 

9090; 8480
	7103; 8003; 

9090; 8480

	5
	BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình
	0232 3821 326
	


Khi tàu bị nạn, các tàu cá phải thông tin ngay cho các Đài trực canh, Ban quản lý khu neo đậu tránh trú bão gần nhất và các tàu khác biết để được giúp đỡ. Đài trực canh, Ban quản lý khu neo đậu có trách nhiệm thu nhận các thông tin từ tàu gặp nạn, sau đó chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền trên bờ (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội biên phòng, Ngành Nông nghiệp địa phương...) để các cơ quan này có biện pháp phối hợp cứu tàu nhanh nhất theo các địa chỉ liên lạc: 
	STT
	Tên cơ quan
	Điện thoại, fax
	Địa chỉ

	1
	Ban Chỉ huy PCLB và GNTT chuyên ngành thủy sản
	04.37719642

04.38353363
	Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

	2
	Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương
	04.37335694

069.696.348
	Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

	3
	Ủy ban Quốc gia 

Tìm kiếm cứu nạn
	04.37342690
04.37344273
	Số 26, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội


3. Các trang thiết bị bắt buộc đối với tàu cá trong khu neo đậu

	STT
	Trang thiết bị
	Phạm vi hoạt động

	
	
	Từ 0 đến dưới 24 hải lý
	Từ 24 đến dưới 50 hải lý
	Trên 50 hải lý

	A
	Phao cứu sinh
	
	
	

	1
	Phao bè
	
	Có thể thay thế bằng phao tròn, đủ cho 100% thuyền viên trên tàu
	Đảm bảo chở được toàn bộ số thuyền viên trên tàu

	2
	Phao tròn
	2 chiếc
	2 chiếc
	4 chiếc

	3
	Phao áo
	Đủ 100% thuyền viên + (Dự trữ 10% hoặc 1 cái)
	Đủ 100% Thuyền viên + (Dự trữ 10% hoặc 1 cái)
	Đủ 100% Thuyền viên + (Dự trữ 10% hoặc 1 cái)

	B
	Trang bị thông tin liên lạc
	
	
	

	1
	Máy thu - phát VTĐ thoạt từ 100w trở lên
	
	
	1

	2
	Máy thu - phát VTĐ thoại từ 50 w trở lên
	
	1
	

	3
	Máy bộ đàm VHF hai chiếc từ 15w trở lên
	1
	
	

	4
	Ra đi ô trực canh nghe thông báo thời tiết
	1
	1
	1

	C
	Trang bị hàng hải
	
	
	

	1
	La bàn từ
	Khuyến khích
	1 cái
	1 cái

	2
	Ra da
	
	Khuyến khích
	1 cái

	3
	Máy đo sâu, dò cá
	
	Khuyến khích
	1 cái

	4
	Máy thu định vị vệ tinh GPS
	
	Khuyến khích
	1 cái

	5
	Hải đồ vùng biển Việt Nam
	Khuyến khích
	Khuyến khích
	1 bộ

	6
	Bản thuỷ triều vùng hoạt động
	Khuyến khích
	1 quyển
	1 quyển

	7
	Ống nhòm hàng hải


	
	Khuyến khích
	1 cái

	8
	Dụng cụ đo sâu bằng tay (dây, sào đo)
	
	1 cái
	1 cái

	D
	Trang bị tín hiệu
	
	
	

	1
	Đèn mạn
	
	
	

	
	+ Xanh
	1
	1
	1

	
	+ Đỏ
	1
	1
	1

	2
	Đèn cột (trắng)
	1
	1
	1

	3
	Đèn lai trắng
	
	1
	1

	4
	Đèn hiệu đánh cá
	Khuyến khích
	
	

	
	+ Xanh
	
	1
	1

	
	+ Trắng
	
	1
	1

	
	+ Đỏ
	
	1
	1

	5
	Vật hiệu đánh cá
	Khuyến khích
	
	

	
	+ Cờ đỏ
	
	1
	1

	
	+ Cờ trắng
	
	1
	1

	
	+ Hình nón đen
	
	1
	1

	E
	Trang bị cứu hoả
	
	
	

	1
	Rìu
	Khuyến khích
	x
	x

	2
	Xà beng
	Khuyến khích
	x
	x

	3
	Chăn
	x
	x
	x

	4
	Xô
	x
	x
	x

	5
	Thùng cát
	Khuyến khích
	
	

	6
	Bình cứu hoả
	Khuyến khích
	2 bình
	2 bình

	7
	Bơm cứu hoả
	Khuyến khích
	1
	2

	G
	Trang bị chống đắm, chống thủng
	
	
	

	1
	Vải bạt
	Khuyến khích
	x
	x

	2
	Dầu rái, chai phà
	x
	x
	x

	3
	Bơm hút khô
	
	x
	x

	H
	Trang bị y tế
	
	
	

	1
	Túi thuốc cấp cứu
	x
	x
	x

	2
	Tủ thuốc cấp cứu
	
	x
	x


Điều 10.  Biện pháp xử lý một số sự cố, tai nạn trong vùng nước khu neo đậu

1. Xử lý sự cố, tai nạn về người và phương tiện

a. Việc cứu người và phương tiện thuỷ bị tai nạn xảy ra trong vùng nước khu neo đậu là nghĩa vụ bắt buộc đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động tại Khu neo đậu.

b. Khi phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện bị nạn phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và  tiến hành ngay các biện pháp cứu người, tài sản, đồng thời báo cho Ban Quản lý Khu neo đậu để có biện pháp xử lý kịp thời. 

c. Ban Quản lý khu neo đậu có quyền yêu cầu huy động mọi lực lượng, trang thiết bị và các phương tiện hiện có trong khu vực để cứu trợ người, tài sản, phương tiện bị nạn. Các tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ phối hợp Ban Quản lý Khu neo đậu để cứu người, tài sản, phương tiện bị nạn.

d. Sơ cấp cứu người bị nạn

Khi thấy người bị ngã xuống nước trong tình trạng nguy cấp, cần nhanh chóng thả phao cứu sinh hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp họ bám vào và nổi lên được, đồng thời huy động phương tiện, người cứu hộ đến để đưa nạn nhân lên tàu và đưa vào bờ.

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, tùy tình trạng sức khỏe nạn nhân cần nhanh chóng gọi điện thoại số cấp cứu 115 và tiến hành các biện pháp hô hấp nhân tạo.

e. Trường hợp phương tiện bị đắm

Sau khi cứu người, tài sản, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện bị đắm phải đặt báo hiệu theo quy định và báo cáo ngay với chủ phương tiện để tiến hành trục vớt. Chủ phương tiện phải tổ chức trục vớt theo thời hạn quy định và chỉ được tiến hành khi đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông được Ban quản lý chấp thuận.

Trường hợp phương tiện đắm trong vùng nước khu neo đậu nhưng chủ phương tiện không trục vớt hoặc trục vớt không đúng quy định thì Ban quản lý có quyền tổ chức trục vớt. Chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí, ngoài ra còn bị xử phạt nếu vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn khu neo đậu.  

2. Phòng chống và xử lý cháy nổ

a. Yêu cầu phòng cháy chữa cháy đối với Ban Quản lý Khu neo đậu:

- Tại nhà điều hành phải có danh bạ điện thoại cần liên lạc như bệnh viện, Công an địa phương, lực lượng PCCC,…; phải trang bị đầy đủ thiết bị PCCC như: bình chữa cháy, phuy đựng nước, cát, kẻng báo… đặt nơi dễ thấy, có bảng tiêu lệnh chữa cháy, số điện thoại báo cháy trong trường hợp khẩn cấp.
- Thành lập đội phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với toàn thể chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên về mức độ nguy hiểm cháy nổ. nghiêm chỉnh Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy.
- Khi thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm: phải có hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo đầy đủ, an toàn.
- Áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm về phòng cháy khi thiết kế tổ chức thi công: như điện, nước, đường giao thông, kho tàng, vật tư cháy, đèn chiếu sáng.
- Sử dụng bảo quản thiết bị máy móc, nhà cửa, công trình, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong sản xuất không để phát sinh cháy.
- Cán bộ phụ trách an toàn phải được tổ chức hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

b. Phương pháp phòng cháy trên tàu

- Phải trang bị các thiết bị chữa cháy là hệ thống bơm nước chữa cháy thông thường, hệ thống tạo sương (từ nước), hệ thống CO2, hệ thống chữa cháy bằng hơi nước, thiết bị chữa cháy bằng không khí, hệ thống chữa cháy bằng khí trơ. Các thiết bị báo cháy và báo động như: thiết bị báo cháy tự động, thiết bị báo cháy bằng điện; các dụng cụ khác như còi, chuông…. Các dụng cụ chữa cháy như: bơm di động, bơm tay, bình chữa cháy bột khí, bình chữa cháy hóa học xách tay, thùng, xô, cát, xẻng, quần áo chống cháy…. Tùy thuộc vào kích thước của tàu và sự cần thiết mà các tàu cần trang bị các thiết bị và dụng cụ chữa cháy cho phù hợp.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các hệ thống thiết bị báo cháy, thiết bị và dụng cụ chữa cháy, phát hiện kịp thời các hư hỏng và thiếu hụt của chúng, sửa chữa và bổ sung theo qui định của đăng kiểm.
- Kiểm tra và phát hiện kịp thời các dấu hiệu và khả năng gây cháy như chập điện, phóng tia lửa điện…. Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các qui định về cất giữ, bảo quản các chất dễ cháy nổ. Để phòng việc tích dầu mỡ trong ống hơi, ống khói bếp. Phát hiện sớm các mùi lạ do cháy gây ra, có biện pháp ngăn chặn cháy kịp thời.
- Tiến hành định kỳ việc thực tập chữa cháy trên tàu.

c. Các bước xử lý khi có tàu cháy trong Khu neo đậu: 

- Cắt nguồn điện cung cấp cho tàu bị cháy.
- Báo động cháy bằng mọi cách, gọi lực lượng cứu hỏa hỗ trợ; thông báo cho toàn bộ chủ tàu trong khu neo đậu biết để nhanh chóng xử lý tình hình.
- Tách, cô lập tàu bị cháy, điều động các tàu xung quanh tránh xa đám cháy để tránh bị bắt lửa cháy lan. Trường hợp bị dầu loang cần có biện pháp ngăn chặn tràn dầu để không bị lửa cháy lan theo vết dầu loang.

- Huy động tối đa mọi lực lượng hiện có, sử dụng bơm cứu hỏa của các tàu xung quanh để dập tắt đám cháy. Khắc phục hậu quả và thu dọn khu vực cháy.

3. Xử lý sự cố tràn dầu

Ban Quản lý Khu neo đậu phải lập kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu khi có tai nạn tàu thuyền và các sự cố khác gây tràn dầu trong khu vực mình quản lý. Xác định các khu vực cần ưu tiên bảo vệ.

Khi có sự cố tràn dầu, Ban quản lý công trình cần có ngay biện pháp ứng phó theo khả năng đồng thời báo cáo với cơ quan chủ quản, chính quyền địa phương, Cơ quan thường trực ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh và Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc để chỉ đạo, phối hợp xử lý, giảm thiểu tác động của dầu tràn đối với môi trường khu vực.

Chương III 
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH

Điều 11. Bảo quản, bảo dưỡng công trình
- Trong quá trình khai thác, công trình phải được duy tu bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên kiểm tra đối các hạng mục công trình để có các khắc phục kịp thời.

- Ban quản lý Khu neo đậu cần có hồ sơ khai thác sử dụng và tình trạng kỹ thuật các công trình, hạng mục công trình, trang thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng khu neo đậu, gồm:

+ Hồ sơ hoàn công công trình; 

+ Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị của Khu neo đậu;

+ Nhật ký khai thác công trình và các trang thiết bị, trong đó ghi chép đẩy đủ các lần kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ đã nêu ở trên, các sự số nếu có đối với công trình và các phương án khắc phục, sửa chữa ...

Các hư hỏng đối với công trình, bộ phận công trình đều phải có kế hoạch sửa chữa, bảo trì. Đối với các hư hỏng nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến an toàn của công trình thì tiến hành sửa chữa, bảo trì theo định kỳ. Đối với các hư hỏng ảnh hưởng đến sự làm việc của công trình như lún sụt, hưu hỏng kết cấu chịu lực thì cần khắc phục và sửa chữa ngay.

Điều 12. Kiểm tra, nạo vét duy tu luồng tàu, khu nước neo đậu tàu

Khảo sát theo dõi độ sâu luồng tàu, khu nước neo đậu tàu ít nhất mỗi năm một lần (vào cuối mùa kiệt, đầu mùa lũ), so sánh đối chiếu với độ sâu thiết kế nhằm đánh giá mức độ bồi xói.

Căn cứ mức độ bồi lắng, nếu vượt quá 0,30 m thì phải tiến hành nạo vét duy tu luồng tàu, khu nước neo đậu để đảm bảo độ sâu an toàn. Trường hợp nạo vét luồng tàu thuộc phạm vi luồng Nhật Lệ, trong quá trình nạo vét cần phối hợp với Công ty cổ phần Đường thủy nội địa Quảng Bình để có biện pháp đảm bảo an toàn giao thôn đường thủy nội địa trong quá trình thực hiện.
Điều 13. Kiểm tra, duy tu bảo dưỡng hệ thống báo hiệu

Các báo hiệu kết cấu bằng thép (phao luồng, cột biển báo hiệu) cần được sơn sửa theo đúng quy chuẩn Quốc gia về Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2011/BGTVT. Thời gian sơn sửa định kỳ trung bình 1 lần/năm. 

Đèn báo hiệu sử dụng năng lượng mặt trời cài đặt tín hiệu ánh sáng ban đêm theo theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 39:2011/BGTVT. Cần theo dõi thường xuyên để sửa chữa khi bị hỏng hoặc thay thế khi bị mất.
Điều 14. Kiểm tra, giám sát trạng thái làm việc của công trình đê, kè

1. Kiểm tra định kỳ

Tiến hành một đến hai lần trong năm đối với đê và mái đê, cần kiểm tra giám sát các nội dung sau:

- Chiều cao đỉnh đê, kè; độ lún của thân đê.
- Chất lượng bảo vệ mái, thân đê kè.
- Kích thước hình học mái đê, kè (mặt cắt, chiều dày).
- Tình trạng các viên đá lát trên mái kè.
- Chất lượng của các công trình chuyển tiếp (chân kè, tầng lọc ...).
- Sự phát triển của hố xói trước chân đê (nếu có).

2. Kiểm tra theo tình huống

Kiểm tra trước và sau khi có bão lớn để phát hiện sớm và có kế hoạch sửa chữa, duy tu kịp thời.

3. Sửa chữa, duy tu các bộ phận công trình

Các hư hỏng dễ nhận thấy trên mái đê, mái kè bờ khi có chuyển vị lớn cần xếp lại lớp đá lát ngoài để có đủ độ dày cần thiết, thay thế các viên bị vỡ...

Nếu trên mái đê, kè hoặc phía bên trong đê xuất hiện những chỗ trũng với diện tích lớn cần kiểm tra tầng lọc hoặc có biện pháp bổ sung sửa chữa kịp thời.

Chân đê, kè cần kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt trong trường hợp có hố xói phát triển mạnh trước chân đê, kè. Không để hố xói phát triển quá sâu, và cần bổ sung đá đổ tại hố xói chân đê với kích thước đủ lớn và bề rộng thích hợp (nếu có).

Điều 15. Kiểm tra, giám sát trạng thái làm việc của bến cập tàu

Cần kiểm tra thường xuyên trạng thái làm việc của các bích neo, đệm cập tàu tại bến. 

Bích neo, trụ neo thép cần được sơn hoặc bôi dầu mỡ định kỳ để chống gỉ. 

Trường hợp đệm cập tàu bị đứt xích treo, hoặc bị dập vỡ cần thay thế kịp thời.

Điều 16. Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc

Bao gồm các công trình đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, nhà điều hành, tường rào, cổng... Các công trình này cần được theo dõi, kiểm tra, duy tu bảo dưỡng theo các quy định hiện hành của Nhà nước đã ban hành.

Đối với hệ thống cấp điện, chiếu sáng cần liên hệ với cơ quan quản lý điện lực địa phương để có sự phối hợp kiểm tra, thực hiện công tác đấu nối, đóng ngắt điện, sửa chữa, duy tu định kỳ trạm biến áp đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung quy trình

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ban Quản lý khu khu neo đậu báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
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